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Cẩm Phả, ngày  02 tháng 03 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung và kiện toàn nhân lực Trạm Y tế lưu động trên địa bàn 

TP. Cẩm Phả để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch 

COVID-19; Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành 

quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; 

Quyết định số 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế về “Hướng dẫn phân loại 

nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị”; Quyết 

định số 6556/QĐ-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 

Mẫu Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh và Phụ lục hướng dẫn cách ghi chép bảng kê chi phí khám bệnh, 

chữa bệnh; Văn bản số 6325/UBND-VX5 ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc 

lập kế hoạch, phương án tổ chức trạm y tế lưu động tại các xã, phường, thị trấn; 

Quyết định số 4570/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 

Ninh về việc ban hành phương án tổ chức, cách ly, quản lý điều trị người mắc 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong tình hình hiện nay; 

Căn cứ công văn số 1325/SYT-VP ngày 01/3/2022 của Sở Y tế Quảng Ninh về 

việc cử cán bộ, nhân viên tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19; Quyết định 

số 68/QĐ ngày 09/01/2022 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc Kiện toàn 16 

Trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố Cẩm Phả để triển khai các hoạt động 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng; Công văn số 241/CV-

ĐKKVCP ngày 01/03/2022 của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả về việc cử 

cán bộ, nhân viên tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19; 

Xét đề nghị của Phòng Y tế thành phố, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Bổ sung nhân lực 06 bác sĩ và 04 điều dưỡng viên của Bệnh viện đa 

khoa khu vực Cẩm Phả cho Trạm Y tế lưu động các phường Cẩm Thủy, Cẩm 
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Trung, Cẩm Phú, Cẩm Bình, Cẩm Đông, Cửa Ông, Mông Dương, Quang Hanh, 

Cẩm Sơn trên địa bàn thành phố Cẩm Phả để triển khai các hoạt động phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng, danh sách nhân lực điều động cụ 

thể: 

 (Danh sách nhân lực các Trạm Y tế lưu động phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành và thay thế 

danh sách nhân lực của Trạm Y tế lưu động các phường Cẩm Thủy, Cẩm Trung, 

Cẩm Phú, Cẩm Bình, Cẩm Đông, Cửa Ông, Mông Dương, Quang Hanh, Cẩm 

Sơn theo Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Cẩm Phả. 

Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, 

Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố, UBND các phường Cẩm 

Thủy, Cẩm Trung, Cẩm Phú, Cẩm Bình, Cẩm Đông, Cửa Ông, Mông Dương, 

Quang Hanh, Cẩm Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 

 Nơi nhận: 
- TT. Thành ủy, HĐND Thành phố (b/cáo); 

- CT, các P1, P2, P3 UBND Thành phố; 

- Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo; 
- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 các phường, xã (t/h);  

- Như điều 3 (t/h); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Đinh Ngọc Chiến 



 

 

         DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM, THÀNH VIÊN CÁC TRẠM Y TẾ LƯU ĐỘNG ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày 02/03/2022 của UBND thành phố Cẩm Phả)    

STT Họ và tên 
Trình độ chuyên 

môn 
Đơn vị công tác Chức vụ Ghi chú 

I Trạm Y tế lưu động phường Quang Hanh 

1 Phạm Thị Minh Tâm Bác sĩ đa khoa Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả Trạm trưởng 0397.152.474 

2 Nguyễn Thị Huyền Điều dưỡng viên Bệnh viện ĐK khu vực Cẩm Phả Trạm Phó 0377.527333 

3 Hồ Thị Sen Dược sĩ Cơ sở y tế tư nhân Thành viên 0986.204.571 

4 Nguyễn Văn Lương Y sĩ Y sĩ quân y nghỉ hưu Thành viên 0914.450.801 

5 Nguyễn Thị Hy Tình nguyện viên UBND phường Quang Hanh 
Chủ tịch Hội chữ thập đỏ 

phường Quang Hanh 
0369.558.660 

6 Trần Thị Thùy Nhung Tình nguyện viên UBND phường Quang Hanh 
Phó Chủ tịch Hội LHPN 

phường Quang Hanh 
0376.686.687 

7 Lục Thanh Thương Tình nguyện viên UBND phường Quang Hanh Thành viên 0762.484.290 

8 Nguyễn Văn Đạt Tình nguyện viên UBND phường Quang Hanh Thành viên 0942.114.595 

II Trạm Y tế lưu động phường Cẩm Thủy (Kios tầng 1, tòa nhà CC1, tổ 6, khu Tân Lập 7) 

1 Bùi Hải Ngọc Bác sĩ đa khoa Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả Trạm trưởng 0988.866.538 

2 Lê Đình Đại Bác sĩ Bệnh viện ĐK khu vực Cẩm Phả Trạm Phó 0987156642 

3 Bùi Thị Tho Y sĩ Cán bộ y tế nghỉ hưu Thành viên 0866.080.928 

4 Trần Thị Nhung Y sĩ Cán bộ y tế tư nhân Thành viên 0862.872.510 
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5 Nguyễn Minh Tuấn Tình nguyện viên UBND phường Cẩm Thủy Phó Chỉ huy Quân sự 0372.384.111 

6 Lê Tiến Thành Tình nguyện viên UBND phường Cẩm Thủy 
Bí thư Đoàn thanh niên 

phường Cẩm Thủy 
0988.159.682 

7 Khổng Xuân Hậu Tình nguyện viên 
Bí thư đoàn thanh niên xã Cẩm 

Hải 
Thành viên 0981.365.282 

III Trạm Y tế lưu động phường Cẩm Phú (Nhà văn hóa khu phố 6A)   0974.059.711 

1 Hoàng Thị Huệ Bác sĩ đa khoa Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả Trạm trưởng 0384.142.080 

2 Nguyễn Thị Thu Hoài Bác sĩ Bệnh viện ĐK khu vực Cẩm Phả Trạm Phó  0363.132331  

3 Phạm Quỳnh Hoa Điều dưỡng viên Bệnh viện ĐK khu vực Cẩm Phả Thành viên 0377527333 

4 Đào Mai Hương Y sĩ Cơ sở y tế tư nhân Thành viên 0989.043.797 

5 Đặng Thái Hà Điều dưỡng TYT phường Cẩm Phú Thành viên 0933.710.880 

6 Đào Xuân Mạnh Tình nguyện viên UBND phường Cẩm Phú 
Phó Chủ tịch Hội CCB 

phường Cẩm Phú 
0355.376.075 

7 Nguyễn Tuấn Anh Tình nguyện viên UBND phường Cẩm Phú 
Bí thư Đoàn thanh niên 

phường Cẩm Phú 
0963.136.986 

IV Trạm Y tế lưu động phường Cẩm Bình (Trung tâm học tập phường Cẩm Bình) 

1 Đinh Thị Phương Bác sĩ đa khoa Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả Trạm trưởng 0968.423.489 

2  Nguyễn Thành Tâm  Bác sĩ đa khoa Bệnh viện ĐK khu vực Cẩm Phả  Trạm Phó  0347.547.586  

3 Nguyễn Bích Thủy Dược sĩ Cơ sở y tế tư nhân Thành viên 0974.528.366 

4 Nguyễn Thị Ngọc Uyên Y sĩ Cán bộ y tế nghỉ hưu Thành viên 0946.331.728 

5 Đào Tuấn Linh Tình nguyện viên UBND phường Cẩm Bình 
Chủ tịch Hội chữ thập đỏ 

phường Cẩm Bình 
0389.611266 

6 Tạ Văn Chiến Tình nguyện viên UBND phường Cẩm Bình 
Phó chỉ huy BCH Quân sự 

phường Cẩm Bình 
0332.816.196 



V Trạm Y tế lưu động phường Cẩm Trung (Nhà văn hóa phố 2A) 

1 Phạm Thị Vân Anh Bác sĩ đa khoa Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả Trạm trưởng 0972.499.449 

2 Phạm Văn Giang Bác sĩ Bệnh viện ĐK khu vực Cẩm Phả Trạm Phó 0389.990522 

3 Mai Văn Đức Y sĩ Cơ sở y tế tư nhân Thành viên 0948.048.737 

4 Vũ Anh Thư Tình nguyện viên Cán bộ y tế nghỉ hưu Thành viên   

5 Phạm Thị Ba Tình nguyện viên UBND phường Cẩm Trung 
Chủ tịch Hội LHPN 
phường Cẩm Trung 

0975.157.532 

6 Nguyễn Ngọc Quyên Tình nguyện viên UBND phường Cẩm Trung 
Đoàn viên Đoàn thanh niên 

phường Cẩm Trung 
0384.506.212 

VI Trạm Y tế lưu động phường Cẩm Sơn (Nhà văn hóa khu Cao Sơn 2) 

1 Lê Thị Huyền Bác sĩ đa khoa Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả Trạm trưởng 0981.767.028 

2 Khổng Thị Hương Điều dưỡng viên Bệnh viện ĐK khu vực Cẩm Phả Trạm Phó  0359.527367  

3 Phạm Thị Kim Hảo Y sĩ Cơ sở y tế tư nhân Thành viên   

4 Nguyễn Thị Nghi Y sĩ Cán bộ y tế nghỉ hưu Thành viên   

5 Đinh Thị Hòa Tình nguyện viên UBND phường Cẩm Sơn 
Chủ tịch Hội chữ thập đỏ 

phường Cẩm Sơn 
  

6 Đỗ Trần Hanh Tình nguyện viên UBND phường Cẩm Sơn 
Bí thư Đoàn thanh niên 

phường Cẩm Sơn 
  

VII Trạm Y tế lưu động phường Cẩm Đông (Nhà văn hóa khu Đông Tiến 1) 

1 Lương Thị Tố Uyên Bác sĩ đa khoa Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả Trạm trưởng 0347.001.892 

2 Nguyễn Minh Đức Bác sĩ Bệnh viện ĐK khu vực Cẩm Phả Trạm Phó 0826.228.586  

3 Nguyễn Thị Khiếu Điều dưỡng Cán bộ y tế nghỉ hưu Thành viên 0376.232.748 

4 Nguyễn Thị Quyên Điều dưỡng Cơ sở y tế tư nhân Thành viên 0902.248.191 



5 Vũ Thị Cúc Tình nguyện viên UBND phường Cẩm Đông Tình nguyện viên 0376.432.109 

6 Phạm Thị Liên Tình nguyện viên UBND phường Cẩm Đông Tình nguyện viên 0904.239.556 

VII Trạm Y tế lưu động phường Cửa Ông (Nhà văn hóa khu 10B) 

1 Tô Duy Huy Bác sĩ YHCT Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả Trạm trưởng 0936.425.333 

2  Leo Văn Sáng Bác sĩ Bệnh viện ĐK khu vực Cẩm Phả Trạm Phó 0888.586.862  

3 Đỗ Thị Huệ Kỹ thuật viên 
Phòng khám đa khoa Trường 

Phúc-CP 
Thành viên 0384.889.905 

4 Dương Thị Phương Y sĩ  Cán bộ y tế nghỉ hưu Thành viên '0919.045.089 

5 Bùi Văn Quản Tình nguyện viên UBND phường Cửa Ông 
Bí thư Đoàn thanh niên 

phường Cửa Ông 
0326.469.082 

6 Phạm Thị Kiều Trinh Tình nguyện viên UBND phường Cửa Ông 
Phó Bí thư Đoàn thanh niên 

phường Cửa Ông 
0989.265.838 

VIII Trạm Y tế lưu động phường Mông Dương (Nhà văn hóa khu 2) 

1 Hoàng Quốc Phương Bác sĩ đa khoa Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả Trạm trưởng 0392.827.429 

2 Phạm Thị Tâm Điều dưỡng viên Bệnh viện ĐK khu vực Cẩm Phả Trạm Phó  0964.653.281 

3 Trần Thị Huế Y sĩ Cơ sở y tế tư nhân Thành viên 0969.594.194 

4 Lâm Thị Tiền Dược sĩ Tổ 8, khu 6, phường Mông Dương Thành viên 0763.445.386 

5 Cao Văn Nguyên Tình nguyện viên UBND phường Mông Dương 
Phó Chỉ huy trưởng quân 
sự phường Mông Dương 

0934.418.890 

6 Đặng Trọng Hùng Tình nguyện viên UBND phường Mông Dương Phó Ban bảo vệ dân phố 0973.886.334 

7 Phạm Thị Thu Hiền Y sĩ đa khoa Sinh viên tốt nghiệp Thành viên 0343.800.236 
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